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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Bản án số: 13/2025/HS-ST 

Ngày 21-01-2025 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B    u  n T   B n 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Đin  Quốc Ho n  - P ó Bí t ư Đo n T CSHCM quận Hồn  B n  

Ôn  Bùi Văn K ươn  – C ủ t c  Ủ  ban đo n kết Côn   iáo Việt  am 

t  n  p ố Hải P òn .                                              

- Thư ký phiên tòa: B  Đỗ T   T n  – T ư k  Tòa án n  n d n quận Hồn  

Bàng  t  n  p ố Hải P òn  
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  u n Hồng Bàng  thành ph  H i 

 hòng tham gia phiên tòa: Bà   u  n T   Diệu Tran  - Kiểm sát viên   

Ngày 21 tháng 01 năm 2025 t i tr  s  Tòa án n  n d n quận Hồn  B n   

t  n  p ố Hải P òn  xét xử sơ t ẩm côn  k ai v  án   n  sự sơ t ẩm t   l  số: 

193/2024/TLST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2024 theo Quyết đ n  đưa v  án ra xét xử 

số: 08/2025/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2025, đối với các b  cáo: 

1. Nguyễn Ngọc Th, sinh ngày 21/11/2003 t i Thanh Hóa.  ơi cư trú: Thôn 

Đ  xã Q   u ện Q  tỉn  T an  Hoá; n  ề n  iệp: Không; tr n  độ văn  oá:  ớp 

9/12; d n tộc: Kin ;  iới tín :  am; tôn  iáo: K ôn ; quốc t c : Việt  am; con 

ông   u  n   ọc H và bà Đới T   H; c ưa có vợ con; tiền án  tiền sự: Không; 

n  n t  n: T i bản án số 05/2025/HSST ngày 09/01/2025 của Tòa án nhân dân 

t  n  p ố Hải P òn  xử p  t tù chung thân về tội Giết n ười (bản án c ưa có  iệu 

lực p áp luật); b  áp d n  biện p áp n ăn c ặn T m  iam từ n    08/11/2023 t eo 

 ện  t m  iam số 348 n    08/11/2023 của Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an 

t  n  p ố Hải P òn ; có mặt  

2. Phạm Hải S, sinh ngày 28/01/2007 t i Hải P òn  (thời điểm phạm tội 16 

tuổi, 05 tháng, 16 ngày)   ơi đăn  k  t ườn  trú: Số 4/60 p ố C  p ườn    (nay là 

p ườn   ), quận  Q  t  n  p ố Hải P òn ; nơi  : Số 3/99 p ố     p ườn  G, 

quận  Q  t  n  p ố Hải P òn ; n  ề n  iệp: Không; tr n  độ văn  oá:  ớp 7/12; 

d n tộc: Kin ;  iới tín :  am; tôn  iáo: K ôn ; quốc t c : Việt  am; con ôn  
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P  m Hồn  H và bà Ho n  T    ; c ưa có vợ con; tiền án  tiền sự: K ôn ; n  n 

thân:  

- T i Bản án số 102/2024/HS-ST n    22/5/2024 của Tòa án n  n d n thành 

phố Hải P òn  xử p  t P  m Hải S 06 năm tù về tội Cướp t i sản   

- T i Bản án số 137/2024/HS-ST n    02/7/2024 của Tòa án n  n d n t  n  

p ố Hải P òn  xử p  t P  m Hải S 21 t án  tù về tội G   rối trật tự côn  cộn    

- T i Bản án số 224/2024/HS-ST n    27/9/2024 của Tòa án n  n d n quận 

Lê Chân, t  n  p ố Hải P òn  xử p  t P  m Hải S 30 t án  tù tội G   rối trật tự 

côn  cộn    

B  áp d n  biện p áp n ăn c ặn T m  iam từ n    17/11/2024 t eo  ện  

t m  iam của Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an quận Hồn  B n  về tội G   rối 

trật tự côn  cộn  qu  đ n  t i k oản 2 Điều 318 Bộ luật   n  sự; có mặt  

3. Nguyễn Tiến Đ, sinh ngày 25/10/2006 t i Hải P òn  (thời điểm phạm tội 

16 tuổi, 08 tháng, 19 ngày).  ơi cư trú: Số 12/52/14 đườn      p ườn  M  quận 

NQ, thành p ố Hải P òn ; n  ề n  iệp: Không; tr n  độ văn  oá   ọc v n :  ớp 

11/12; d n tộc: Kin ;  iới tín :  am; tôn  iáo: K ôn ; quốc t c : Việt  am; con 

ông   u  n Hu  T  và bà P  m T   H; c ưa có vợ con; tiền án  tiền sự: K ôn ; 

nhân thân:  

- T i Bản   n  sự p úc t ẩm số 779/2024/HS-PT n    20/9/2024 của Tòa án 

n  n d n c p cao t i H   ội v  Bản án   n  sự sơ t ẩm số 102/2024/HS-ST ngày 

22/5/2024 của Tòa án n  n d n t  n  p ố Hải P òn  xử   u  n Tiến Đ 06 năm tù 

về tội Cướp t i sản  qu  đ n  t i k oản 2 Điều 168 Bộ luật H n  sự   

- T i Bản án   n  sự sơ t ẩm số 224/2024/HS-ST n    27/9/2024 của Tòa 

án n  n d n quận  ê C  n  t  n  p ố Hải P òn  xử p  t   u  n Tiến Đ 30 tháng 

tù tội G   rối trật tự côn  cộn   qu  đ n  t i k oản 2 Điều 318 Bộ luật H n  sự; 

B  áp d n  biện p áp n ăn c ặn T m  iam từ n    17/11/2024 t eo  ện  

t m  iam của Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an quận Hồn  B n  về tội G   rối 

trật tự côn  cộn  qu  đ n  t i k oản 2 Điều 318 Bộ luật   n  sự; có mặt  

4. Phạm Tuấn Đ sinh ngày 13/6/2006 t i Hải Phòng (thời điểm phạm tội 17 

tuổi, 01 tháng, 01 ngày).  ơi đăn  k  t ườn  trú: Số 256 đườn  M  p ườn  D, 

quận  C, t  n  p ố Hải P òn ; nơi    iện t i: T ôn B  xã Đ   u ện AD (nay là 

p ườn  Đ  quận AD)  t  n  p ố Hải P òn ; n  ề n  iệp: Không; tr n  độ văn  oá 

  ọc v n :  ớp 12/12; d n tộc: Kin ;  iới tín :  am; tôn  iáo: K ôn ; quốc t c : 

Việt  am; con ôn  P  m An  T và bà   u  n T   Hu ền Tr; c ưa có vợ con; tiền 

án  tiền sự: K ôn ; B  can  iện đan  được áp d n  biện p áp n ăn c ặn C m đi 

k ỏi nơi cư trú từ n    17/11/2024; có mặt  

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Phạm Hải S: Ôn  P  m Hồn  H, sinh 

năm 1970; nơi cư trú:   õ 105   p ườn  Đ  quận Hải An  t  n  p ố Hải P òn  và 
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bà Hoàng T      sin  năm 1977; nơi cư trú: Số 4/99 p ố Ng  p ườn  G  quận   ô 

Qu ền  t  n  p ố Hải P òn  (là c a  mẹ đẻ của b  cáo   Ôn  H vắn  mặt  b    có 

mặt  

- Người bào chữa của các bị cáo Phạm Hải S, Nguyễn Tiến Đ: Ôn  Bùi Văn 

Bình – Trợ  iúp viên p áp l   Trun  t m Trợ  iúp p áp l      nước t  n  p ố Hải 

P òn   Có mặt  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Anh Bùi Tiến D, sin  năm 2003  đ a c ỉ t ôn 3  xã C   u ện T Ng, thành 

p ố Hải P òn ; vắn  mặt  

2  An   ê Quốc T, sin  năm 2001  đ a c ỉ t ôn 3 xã B   u ện AD, thành 

p ố Hải P òn ; vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các t i liệu có tron   ồ sơ v  án v  di n biến t i p iên tòa  nội dun  v  

án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  0 30’ n    14/07/2023  P  m Hải S    u  n Tiến Đ    u  n   ọc 

T   P  m Tu n Đ cùn  với Trần Đức Vươn   Đồn  Quan  Tú  Bùi Đức   m   ê 

P ú Đ t  P  m Văn Vin   Trần An  Đức  Vũ Văn    ĩa  Đặn  Trun  Đức   ê 

Min  Dũn   Trươn  Văn Tu n  Đỗ Việt Đức    u  n Đức To n v  các đối tượn  

  u  n Trần Tiến  am  sin  n    14/11/2007; đ a c ỉ số 11/14 p ố    Tự Trọn   

p ườn  Minh Khai, quận Hồn  B n   t  n  p ố Hải P òn  ; Đồn  Xu n Đức An  

(sinh ngày 14/10/2008; đ a c ỉ số 16/181 đườn  Hùn  Vươn   p ườn  S  Dầu  

quận Hồn  B n   t  n  p ố Hải P òn  ;   u  n Hữu Bình Minh (sinh ngày 

06/10/2007; đ a c ỉ số 19/41 p ố   u ên Hồn   p ườn   am Sơn  quận Lê Chân, 

thành p ố Hải P òn  ; Đặn  An  Tu n  sin  n    01/12/2007; đ a c ỉ t ôn Tr  

P ươn   xã T    Hươn    u ện Kiến T uỵ  t  n  p ố Hải P òn  ; P  m Gia Bảo 

(sinh ngày 17/07/2007; đ a c ỉ số 16/1/8 p ố   u  n Tườn   oan  p ườn     ĩa 

Xá, quận Lê Chân, t  n  p ố Hải P òn  ;   u  n H o  am  sin  n    

28/11/2007; đ a c ỉ số 11/11 p ố Hàng Kênh, p ườn  Tr i Cau  quận Lê Chân, 

t  n  p ố Hải P òn  ; Đỗ   u  n Trung Kiên (sinh ngày 6/10/2007; đ a c ỉ số 

10/17 đườn    c  Tra   p ườn    c  Tra   quận   ô Qu ền  t  n  p ố Hải 

P òn  ;   u  n Gia Huy (sinh ngày 08/09/2007; đ a c ỉ số 14 đườn  V n Mỹ  

p ườn  V n Mỹ  quận   ô Qu ền  t  n  p ố Hải P òn  ; Cao Duy Minh (sinh 

ngày 06/6/2008; đ a c ỉ: Số 317 đườn    ô Gia Tự  p ườn  Đằn    m  quận Hải 

An, t  n  p ố Hải P òn    t t cả tập trun  t i k u vực S n Trắn   t ôn Ho n  

Mai, xã Đồn  T ái   u ện An Dươn   t  n  p ố Hải P òn  để đi t am  ia đán  

n au   k u vực Quán Toan  quận Hồn  B n   t  n  p ố Hải P òn   Các đối tượn  

l    un  k í  dao  kiếm  c ai t uỷ tin  t i n   của Tr n  Đức Hoàng (sinh ngày 

26/20/2007; đ a c ỉ số 66 An Tran   xã An Đồn    u ện An Dươn   t  n  p ố Hải 

Phòng). Sau đó, Nguyễn Tiến Đ điều k iển xe Honda Vision c   P  m Gia Bảo 
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cầm  iáo; Nguyễn Ngọc Th điều k iển xe Honda Airblade c   Phạm Tuấn Đ 

cầm kiếm  Đặn  An  Tu n cầm ba c ia; Phạm Hải S điều k iển xe Airblade c   

  u  n Hữu B n  Min  cầm kiếm  Sau k i c ia  un  k í  p ươn  tiện  các đối 

tượn  điều k iển xe tốc độ cao  rú  a  l n  lác   đán  võn  đi t eo đườn  Quốc lộ 

5 về p ía đ a p ận p ườn  Quán Toan  quận Hồn  B n   K i đi đến k u vực c ợ 

Quán Toan các đối tượn  đán  an  Bùi Tiến D  sin  năm 2003; đ a c ỉ: Thôn 3, xã 

C   u ện T Ng  t  n  p ố Hải P òn   đan  điều k iển xe mô tô Airblade c    ê 

Quốc T  sin  năm 2001; đ a c ỉ: Thôn 3, xã B   u ện AD, thành phố Hải P òn   

đi trên đườn  Hải Triều  Quán Toan  An  D v t xe bỏ c     các đối tượn  điều 

k iển xe đuổi đán   an  D n ã ra vỉa  è t   b  Tú dùn  kiếm đán  v o vùn  lưn   

Trần An  Đức dùn  c  n đá v o n ười  mặt l m an  D b  t ươn  tíc   Sau đó  các 

đối tượn  điều k iển xe mô tô về k u vực n ã tư Quán Toan t    có n óm nam 

t an  niên  c ưa xác đ n  được n  n t  n  lai l c   đứn    cửa quán Bi-a New 98 

Club  đ a c ỉ số 92 đườn  Hùn  Vươn   quận Hồn  B n   t  n  p ố Hải P òn   

T    vậ   cả n óm vòn  xe qua dải p  n các  c    v o đuổi đán      ĩa v  Đỗ 

Việt Đức n ồi trên xe ném c ai t uỷ tin  về p ía cửa quán  Tú  Vươn   Trần An  

Đức  B n  Min   Kiên cầm  un  k í c    v o đuổi đán  n óm nam t an  niên 

tron  quán  Vươn   Trần An  Đức  B n  Min  n ặt bi trên b n ném về p ía n óm 

nam t an  niên tron  quán  K i k ôn  đuổi đán  được B n  Min   Kiên dùn  dao  

kiếm c ém      ư  ỏn  xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 15C1 – 520.72; 

Vươn  dùn  dao c ém l m  ư  ỏn  01 b n bi - a n ãn  iệu “MIT”  01  ệ t ốn  

đèn  ed lo i sáu t m  Còn Đặn  Trun  Đức  P  m Văn Vin   P  m Gia Bảo  

P  m Tu n Đ cầm  un  k í c    đến trước cửa quán t am  ia đán  n au  n ưn  

n óm nam t an  niên tron  quán dùn  bi ném l i  c ốn  cự qu ết liệt nên các đối 

tượn  bỏ c      

     14/7/2023  Ủ  ban n  n d n p ườn  Quán Toan có côn  văn số 

15/UB D  ửi Côn  an quận Hồn  B n  đề n    điều tra  xử l  n  iêm v  việc 

    t ươn  tíc   m t an nin  trật tự xả  ra trên đ a b n p ườn  Quán Toan  quận 

Hồn  B n   t an  p ố Hải P òn  v o n    14/7/2023  

T i Bản Kết luận đ n   iá t i sản số 64/K  - HĐĐGTS n    13/11/2023 của 

Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố t n    n  sự quận Hồn  B n  kết luận: 

“Xe mô tô Honda Wave BKS 15C1 – 520.72 bị hư hỏng trị giá 2.090.000 

đồng; 01 bàn bi-a “MIT” hư hỏng trị giá 3.200.000 đồng; 01 hệ thống đèn Led 

loại 6 tấm bị hư hỏng trị giá 350.000 đồng; sửa chữa phần dưới bên trái của bảng 

đèn Led trang trí bị nứt vỡ trị giá 250.000 đồng; thay thế 01 cửa kính kích thước 

232 x 104 x 0,4 cm đã bị huỷ hoại trị giá 4.600.000 đồng; thay thế 07 quả bóng bi-

a trị giá 6.700.000 đồng; thay thế gậy bi-a bị gãy làm đôi trị giá 700.000 đồng. 

Tổng cộng 17.890.000 đồng”. 

T i bản Kết luận  iám đ n  tổn t ươn  cơ t ể n ười sốn  số 

571/2023/KLTTCT- TTPYHP n    22/8/2023 của Trun  t m p áp   Hải P òn  
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kết luận: “tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Bùi Tiến D tại thời điểm giám 

định là 08%; tổn thương gãy xương chính mũi có đặc điểm do vật tày (tay chân 

cũng là vật tày) tác động trực tiếp gây nên; vết thương đốt 2 ngón III bàn chân 

phải có đặc điểm do vật có cạnh sắc hoặc tương đối sắc tác động trực tiếp gây 

nên”. 

Tron  quá tr n  điều tra v  án  Cơ quan điều tra đã t u t ập được dữ liệu 

  n  ản  camera   i l i nội dun  sự việc  T i bản Kết luận  iám đ n  số 622/K -

KTHS n    13/11/2023 của P òn  Kỹ t uật   n  sự - Côn  an t  n  p ố Hải 

P òn  kết luận: “Các tập tin được lưu trong 03 USB Cơ quan CSĐT Công an quận 

Hồng Bàng trưng cầu giám định không có dấu hiệu bị cắt ghép, chỉnh sửa. Trích 

xuất 06 (sáu) hình ảnh lập thành Bản ảnh”  

Ngày 26/6/2024, Tòa án n  n d n quận Hồn  B n  đã m  p iên tòa xét xử 

tu ên bố các b  cáo Đồn  Quan  Tú p  m tội G   rối trật tự côn  cộn  t eo điểm 

b k oản 2 Điều 318 B HS v  tội Hủ   o i t i sản t eo k oản 1 Điều 178 Bộ luật 

H n  sự; b  cáo Trần Đức Vươn  p  m tội G   rối trật tự côn  cộn  t eo điểm b 

k oản 2 Điều 318 Bộ luật H n  sự v  tội Cố   l m  ư  ỏn  t i sản t eo k oản 1 

Điều 178 Bộ luật H n  sự; các b  cáo Trần An  Đức  Đỗ Việt Đức  Vũ Văn    ĩa  

Đặn  Trun  Đức  Trươn  Văn Tu n   ê P ú Đ t  P  m Văn Vin    ê Min  Dũn   

Bùi Đức   m    u  n Đức To n p  m tội G   rối trật tự côn  cộn  t eo điểm b 

k oản 2 Điều 318 Bộ luật H n  sự  Đối với 04 đối tượn  P  m Hải S  P  m Tu n 

Đ    u  n Tiến Đ    u  n   ọc T  đan  tron  quá tr n  điều tra c ưa xác min  

được tên, tuổi, đ a c ỉ nên Côn  an quận Hồn  B n  đã tác  v  án để tiếp t c điều 

tra l m rõ       14/07/2023  Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an  u ện An Dươn  

đã  ửi Côn  văn số 875/ĐCSHS n    21/06/2024 tới Côn  an quận Hồn  B n  

trao đổi t ôn  tin về các đối tượn  P  m Hải S    u  n Tiến Đ    u  n   ọc T   

P  m Tu n Đ để Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an quận Hồn  B n  tiến   n  xử 

l   do các đối tượn  n   đan  b  Cơ quan điều tra  u ện An Dươn  xử l  về   n  

vi k ác v  k ai n ận ra   n  vi G   rối t i đ a b n quận Hồn  B n  v o n    

14/7/2023   Sau k i tiếp n ận t ôn  tin  n    13/8/2024 Cơ quan Cản  sát điều tra 

Côn  an quận Hồn  B n  đã ra Qu ết đ n  p  c  ồi điều tra v  án để điều tra l m 

rõ hành vi của 04 đối tượn  P  m Hải S    u  n Tiến Đ    u  n   ọc T   P  m 

Tu n Đ xử l  t eo qu  đ n  p áp luật  

T i Cơ quan điều tra  P  m Hải S  P  m Tu n Đ    u  n Tiến Đ    u  n 

  ọc T  đã k ai n ận   n  vi p  m tội n ư nội dun  nêu trên   

Về trách nhiệm dân sự: C   P  m T   D  sin  năm 1988; nơi  : L, xã Đ, 

 u ện AD  l  c ủ quán Bi-a New 98 Club   đ a c ỉ số 92 đườn  H, quận HB, 

t  n  p ố Hải P òn   v  an  Bùi Tiến D đã được bồi t ườn  xon  về d n sự  đến 

nay k ôn  có  êu cầu    đối với các b  cáo. 
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Về v t chứng: Hun  k í các đối tượn  sử d n  p  m tội sau đó đã v t   k u 

vực trên Đườn  5 cũ  Cơ quan điều tra đã tiến   n  tru  t m n ưn  k ôn  t u  iữ 

được   

T i bản cáo tr n  số 07/CT- VKSKA ngày 25/12/2024 của Viện kiểm sát 

n  n d n quận Hồn  B n   t  n  p ố Hải P òn  đã tru  tố các b  cáo   u  n 

  ọc T , P  m Hải S    u  n Tiến Đ  P  m Tu n Đ về tội Gây rối trật tự côn  

cộn  t eo qu  đ n  t i điểm b k oản 2 Điều 318 của Bộ luật H n  sự  

Đ i diện Viện Kiểm sát n  n d n quận Hồn  B n   t  n  p ố Hải P òn  t ực 

  n  qu ền côn  tố t i p iên to  tr n  b   lời luận tội   iữ n u ên quan điểm tru  

tố đối với các b  cáo   u  n   ọc T , P  m Hải S    u  n Tiến Đ, P  m Tu n Đ 

t eo to n bộ nội dun  cáo tr n  v  đề n    Hội đồn  xét xử:  

- Tu ên bố các b  cáo   u  n   ọc T , P  m Hải S    u  n Tiến Đ  P  m 

Tu n Đ p  m tội “G   rối trật tự côn  cộn ”  

- Về   n  p  t: 

+ Áp d n  điểm b k oản 2 Điều 318  điểm s k oản 1 Điều 51  Điều 17  Điều 

58  Điều 38 Bộ luật H n  sự xử p  t b  cáo   u  n   ọc T  từ 24 đến 27 t án  

tù.  

+ Áp d n  điểm b k oản 2 Điều 318  điểm s k oản 1 Điều 51  Điều 17  Điều 

58  Điều 90  Điều 91  Điều 101 Bộ luật H n  sự xử p  t b  cáo P  m Hải S từ 18 

đến 24 t án  tù   

Áp d n  Điều 56  Điều 104 Bộ luật H n  sự: Tổn   ợp với   n  p  t 10 

năm 03 t án  tù của các bản án số 102 n    22/5/2024  số 137 n    02/7/2024  số 

224 n    27/9/2024  buộc P  m Hải S p ải c  p   n    n  p  t c un  từ 11 năm 

09 t án  tù đến 12 năm 03 t án  tù. 

+ Áp d n  điểm b k oản 2 Điều 318  điểm s k oản 1 Điều 51  Điều 17  Điều  

58  Điều 90  Điều 91  Điều 101 Bộ luật H n  sự xử p  t b  cáo   u  n Tiến Đ từ 

18 đến 24 t án  tù   

Áp d n  Điều 56  Điều 104 Bộ luật H n  sự: Tổn   ợp   n  p  t 08 năm 06 

t án  tù của các bản án số 102 n    22/5/2024  224 ngày 27/9/2024 buộc   u  n 

Tiến Đ p ải c  p   n  chung 10 năm đến 10 năm 06 t án  tù. 

+ Áp d n  điểm b k oản 2 Điều 318  điểm s k oản 1 v  k oản 2 Điều 51  

Điều 17  Điều 58  Điều 65  Điều 90  Điều 91 Bộ luật H n  sự xử p  t b  cáo P  m 

Tu n Đ từ 18 đến 24 t án  tù c o  ư n  án treo  Đề n    Hội đồn  xét xử  n đ n  

t ời  ian t ử t ác  v   iao b  cáo Đ c o c ín  qu ền đ a p ươn  quản l    iáo d c  

- Về án p í: Căn cứ k oản 2 Điều 135  Điều 136 Bộ luật Tố t n    n  sự v  

k oản 1 Điều 23      qu ết số 326 của Quốc Hội về t u nộp án p í  lệ p í t   mỗi 

b  cáo p ải nộp 200 000   ai trăm n   n  đồn  án p í   n  sự sơ t ẩm  
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  ười đ i diện  ợp p áp của b  cáo P  m Hải S p ải nộp án p í t a  c o b  

cáo do b  cáo l  n ười c ưa t  n  niên v  k ôn  có t i sản riên . 

T i p iên to   các b  cáo đã k ai n ận to n bộ   n  vi của m n  n ư nội dun  

bản cáo tr n  đã tru  tố v  đề n    Hội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ   n  p  t 

cho các b  cáo để các b  cáo có cơ  ội l m l i cuộc đời  tr  t  n  côn  d n có ích 

c o  ia đ n  v  xã  ội; b  cáo P  m Tu n Đ đề n    Hội đồn  xét xử c o b  cáo 

được cải t o t i xã  ội để b  cáo có cơ  ội được tiếp t c việc  ọc tập   

  ười b o c ữa c o các b  cáo P  m Hải S v    u  n Tiến Đ n  t trí với 

bản luận tội của Viện kiểm sát về tội dan  v  k un    n  p  t áp d n  đối với các 

b  cáo  Tu  n iên  đề n    Hội đồn  xét xử xem xét  đán   iá về n u ên n  n  điều 

kiện p  m tội  vai trò của các b  cáo tron  v  án n  : B  cáo P  m Hải S t ời điểm 

p  m tội 16 tuổi, 05 tháng, 16 ngày; b  cáo   u  n Tiến Đ t ời điểm p  m tội 16 

tuổi  08 t án   19 n    tuổi đời còn trẻ nên r t d  b  kíc  độn   bản t  n các b  cáo 

cũn  k ôn  n ận t ức  ết được tín  n u   iểm v   ậu quả   n  vi của m n      

ra; việc p  m tội của các b  cáo cũn  có một p ần lỗi của c a mẹ v   ia đ n  tron  

việc  iám sát  quản l  con cái l  n ười c ưa t  n  niên  Các b  cáo đồn  p  m 

 iản đơn  k ôn  p ải l  c ủ mưu cầm đầu    n  vi của các b  cáo c ỉ man  tín  

c  t bộc p át  n  t t ời  nôn  nổi của tuổi c ưa t  n  niên; b  cáo   u  n Tiến Đ 

có c  nội l  n ười có côn  với các  m n  nên đề n    Hội đồn  xét xử c o b  cáo 

Tiến Đ  ư n  thêm tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự t eo qu  đ n  t i k oản 

2 Điều 51 Bộ luật H n  sự. V  vậ   căn cứ v o Điều 91 Bộ luật H n  sự đề n    

Hội đồn  xét xử qu ết đ n    n  p  t đối với các b  cáo P  m Hải S    u  n Tiến 

Đ dưới mức t  p n  t m  Viện kiểm sát đề n   . 

  ười đ i diện  ợp p áp của b  cáo P  m Hải S n  t trí với bản luận tội của 

Viện kiểm sát v  đề n    Hội đồn  xét xử qu ết đ n    n  p  t đối với b  cáo 

P  m Hải S dưới mức t  p n  t m  Viện kiểm sát đề n     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ s  nội dun  v  án  căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ v  án đã được 

tran  t n  t i p iên tòa  Hội đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau:
  

 [1] Về   n  vi  qu ết đ n  tố t n  của Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an 

quận Hồn  B n   Điều tra viên  Viện kiểm sát n  n d n quận Hồn  B n   Kiểm 

sát viên: Tron  quá tr n  điều tra  tru  tố của cơ quan tiến   n  tố t n   của n ười 

tiến   n  tố t n  đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền  tr n  tự  t ủ t c  qu  đ n  của 

Bộ luật Tố t n    n  sự  Quá tr n  điều tra  tru  tố v  t i p iên tòa, các b  cáo và 

n ữn  n ười t am  ia tố t n  k ác k ôn  có   kiến  ay k iếu n i về   n  vi  

qu ết đ n  của Cơ quan tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  tố t n   Do vậ   các 

  n  vi  qu ết đ n  tố t n  của Cơ quan tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  tố t n  

đã t ực  iện đều  ợp p áp   
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[2] Về tội dan :  ời k ai của các b  cáo t i p iên tòa p ù  ợp với n au, phù 

 ợp với lời k ai của n ữn  n ười liên quan  Biên bản k ám n  iệm  iện trườn , 

các Kết luận  iám đ n  t ươn  tíc   Kết luận đ n   iá t i sản   iám đ n    n  ản  

v  các t i liệu c ứn  cứ k ác có tron   ồ sơ v  án.   ư vậ   đã có đủ cơ s  kết 

luận: K oản  0 30' ngày 14/7/2023, Ph m Hải S  P  m Tu n Đ    u  n Tiến Đ, 

  u  n   ọc T  có hành vi sử d n   un  k í ( ồm kiếm, giáo) và điều k iển xe 

mô tô với tốc độ cao  l n  lác   đán  võn  trên n iều tu ến đườn  từ Quốc lộ 5 về 

k u vực p ườn  Quán Toan  quận Hồn  B n   t  n  p ố Hải P òn  m c đíc  đi 

đán  n au  T i k u vực đối diện số 151 đườn  Hải Triều v  số 92 đườn  Hùn  

Vươn  t uộc đ a b n p ườn  Quán Toan  quận Hồn  B n   các đối tượn  đã t am 

 ia đuổi đán  n au     m t an nin  trật tự t i đ a p ươn   ản   ư n  x u đến trật 

tự  an to n xã  ội   

Các b  cáo l  n ười có đủ tuổi c  u trác  n iệm   n  sự v  có đủ năn  lực 

trác  n iệm   n  sự nên hành vi trên của b  cáo đã p  m v o tội "G   rối trật tự 

côn  cộn ”, vi p  m điểm b k oản 2 Điều 318 của Bộ luật H n  sự. 

[3] Do vậ   Viện Kiểm sát n  n d n quận Hồn  B n  tru  tố các b  cáo về 

tội "G   rối trật tự côn  cộn " theo điểm b k oản 2 Điều 318 của Bộ luật H n  sự 

l   o n to n có căn cứ  đún  n ười  đún  tội  đún  p áp luật  

[4] H n  vi của các b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội  x m p  m đến t n  tr n  

ổn đ n   có tổ c ức  có kỷ luật   nơi đôn  n ười; vi p  m qu  tắc  nếp sốn  văn 

min   cản tr   o t độn  l n  m n  v  b n  t ườn  của n ữn  n ười k ác   nơi 

côn  cộn  nên cần xét xử n  iêm  n ằm m c đíc   iáo d c riên  đối với các b  cáo 

v  p òn  n ừa c un    

[5] Về t n  tiết tăn  nặn  trác  n iệm   n  sự: Các b  cáo k ôn  p ải c  u 

t n  tiết tăn  nặn  trác  n iệm   n  sự theo qu  đ n  t i Điều 52 của Bộ luật H n  

sự   

 [6] Về t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự: Các b  cáo đều được  ư n  

t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” qu  

đ n  t i điểm s k oản 1 Điều 51 của Bộ luật H n  sự  B  cáo P  m Tu n Đ có ông 

nội được tặn  Hu n c ươn  c iến sĩ vẻ van  v  bố đẻ được tặn  Hu  c ươn  

c iến sĩ vẻ van   Hu  c ươn  qu n kỳ qu ết t ắn  nên được  ư n  t n  tiết  iảm 

n ẹ trác  n iệm   n  sự qu  đ n  t i k oản 2 Điều 51 Bộ luật H n  sự   

  ười b o c ữa c o b  cáo   u  n Tiến Đ đề n    Hội đồn  xét xử c o b  

cáo được  ư n  t êm t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự qu  đ n  t i k oản 2 

Điều 51 Bộ luật H n  sự do có c  nội l  n ười có côn  với các  m n   Xét đề n    

này không có căn cứ nên Hội đồn  xét xử k ôn  c  p n ận  

[7] Về n  n t  n: Ngày 09/01/2025, b  cáo   u  n   ọc T  b  Tòa án n  n 

d n t  n  p ố Hải P òn  xử p  t tù chung thân về tội Giết n ười  bản c ưa có 

 iệu lực p áp luật ; b  cáo P  m Hải S 03 lần b  Tòa án kết án, b  cáo   u  n Tiến 
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Đ 02 lần b  Tòa án kết án đối với hành vi mà b  cáo P  m Hải S v  b  cáo   u  n 

Tiến Đ t ực  iện sau lần t ực  iện   n  vi n   nên k ôn  được tín  để xác đ n  

t n  tiết tăn  nặn  v  t n  tiết đ n  k un    n  p  t đối với các b  cáo.   ưn  qua 

đó c o t      t ức c  p   n  p áp luật của các b  cáo kém   

B  cáo P  m Tu n Đ không có tiền án  tiền sự  p  m tội lần đầu  

V  vậ   Hội đồn  xét xử sẽ xem xét các v n đề n   k i qu ết đ n    n  p  t 

đối với từn  b  cáo    

[8] Về vai trò: Tron  v  án n    các b  cáo đồn  p  m  iản đơn  k ôn  có sự 

p  n côn   b n b c từ trước  Nguyễn Tiến Đ điều k iển xe Honda Vision c   

P  m Gia Bảo cầm  iáo; Nguyễn Ngọc Th điều k iển xe Honda Airblade c   

Phạm Tuấn Đ cầm kiếm  Đặn  An  Tu n cầm ba chia; Phạm Hải S điều k iển xe 

Airblade c     u  n Hữu B n  Min  cầm kiếm  V  vậ   vai trò của các b  cáo l  

ngang nhau. 

 [9] Về   n  p  t c ín : Trước k i t ực  iện   n  vi n    các b  cáo k ôn  

có tiền án  tiền sự; các b  cáo P  m Hải S    u  n Tiến Đ v  P  m Tu n Đ khi 

p  m tội l  n ười c ưa t  n  niên nên được áp d n  các qu  đ n  về xử l    n  sự 

đối với n ười dưới 18 tuổi p  m tội  Trên cơ s  đán   iá đầ  đủ tín  c  t  mức độ 

n u   iểm c o xã  ội do   n  vi p  m tội của các b  cáo     nên  căn cứ qu  đ n  

pháp luật   n  sự  t n  tiết tăn  nặn    iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự  nhân thân và 

vai trò của các b  cáo, Hội đồn  xét xử t    cần xử p  t các b  cáo mức   n  p  t 

tù t íc   ợp v  cần buộc các b  cáo   u  n   ọc T   P  m Hải S    u  n Tiến Đ 

p ải các  l  xã  ội một t ời  ian để cải t o   iáo d c các b  cáo có   t ức tu n t eo 

p áp luật  đồn  t ời  iáo d c n ười k ác tôn trọn  p áp luật.  

Đối với b  cáo P  m Tu n Đ  t i t ời điểm p  m tội 17 tuổi  01 t án   01 

ngày, nhân t  n c ưa có tiền án tiền sự, k ôn  có t n  tiết tăn  nặn  trác  n iệm 

  n  sự  có n iều t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự v  có nơi cư trú rõ r n . Vì 

vậ   Hội đồn  xét xử t    k ôn  cần bắt b  cáo P  m Tu n Đ p ải các  l  xã  ội  

m   iao b  cáo c o c ín  qu ền đ a p ươn  v   ia đ n   iám sát   iáo d c cũn  đủ 

tác d n   iáo d c riên  đối với b  cáo v  p òn  n ừa c un   t o điều kiện c o b  

cáo P  m Tu n Đ được cải t o t i xã  ội  lao độn  lươn  t iện để tr  t  n  côn  

d n có íc  c o  ia đ n  v  xã  ội  Căn cứ v o Điều 65 của Bộ luật H n  sự   ướn  

dẫn t i      qu ết số 02/2018/ Q-HĐTP n    15/05/2018 v       qu ết số 

01/2022/NQ-HĐTP n    15/4/2022 của Hội đồn  T ẩm p án Tòa án n  n d n tối 

cao  c o b  cáo P  m Tu n Đ được  ư n  án treo   

[10] Về trác  n iệm d n sự: An  Bùi Tiến D đã được bồi t ườn  xon  về d n 

sự  đến na  k ôn  có  êu cầu    đối với các b  cáo nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem 

xét   iải qu ết  

[11] Về án p í: Các b  cáo p ải c  u án p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  

p áp luật. Riên  b  cáo P  m Hải S  iện l  n ười c ưa t  n  niên v  k ôn  có t i 
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sản riên  nên n ười đ i diện  ợp p áp của b  cáo S p ải c  u án p í   n  sự sơ 

t ẩm t a  c o b  cáo   

[12] Đối với các đối tượn  Cao Du  Min   Tr n  Đức Ho n  t ực  iện   n  

vi có d u  iệu của tội G   rối trật tự côn  cộn   Tuy nhiên, t i t ời điểm t ực  iện 

  n  vi các đối tượn  trên đều c ưa đủ 16 tuổi nên c ưa p ải c  u trác  n iệm 

  n  sự về tội G   rối trật tự côn  cộn  qu  đ n  t i k oản 2 Điều 318 Bộ luật 

H n  sự  l  tội p  m n  iêm trọn    Cơ quan Cản  sát điều tra Côn  an quận Hồn  

B n  đã đề n    c ín  qu ền đ a p ươn  nơi cư trú áp d n  biện p áp  iáo d c t i 

xã p ườn  đối với các đối tượn  trên l  có căn cứ. 

[13] Đối với   n  vi của các đối tượn  Trần Hu    ợi  n óm nam thanh niên 

trong quán bi-a c ưa xác đ n  được n  n t  n lai l c   Cơ quan Cản  sát điều tra 

Côn  an quận Hồn  B n  tiếp t c tác  v  án   n  sự  t m đ n  c ỉ điều tra  k i 

n o có căn cứ sẽ p  c  ồi điều tra  xử l  t eo qu  đ n  của p áp luật  

V  các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH:
  

1  Về tội dan  v    n  p  t:  

- Căn cứ v o điểm b k oản 2 Điều 318, điểm s k oản 1 Điều 51, Điều 38, 

Điều 17  Điều 58 của Bộ luật H n  sự đối với b  cáo   u  n   ọc T . 

- Căn cứ v o điểm b k oản 2 Điều 318  điểm s k oản 1 Điều 51, Điều 17, 

Điều 58  Điều 90  Điều 91  Điều 101 v  Điều 104 của Bộ luật H n  sự đối với các 

b  cáo P  m Hải S    u  n Tiến Đ. 

- Căn cứ v o điểm b k oản 2 Điều 318  điểm s k oản 1 v  k oản 2 Điều 51, 

Điều 17  Điều 58  Điều 90  Điều 91  Điều 101 và Điều 65 của Bộ luật H n  sự đối 

với b  cáo P  m Tu n Đ. 

Tu ên bố các b  cáo   u  n   ọc T , P  m Hải S    u  n Tiến Đ  P  m 

Tu n Đ p  m tội “G   rối trật tự côn  cộn ”  

Xử p  t: 

+ B  cáo   u  n   ọc T  27 ( ai mươi bả ) tháng tù. T ời   n c  p   n  

hình p  t tù tín  từ n    06/11/2023  l  n    b  t m  iữ tron  một v  án k ác .  

+ B  cáo P  m Hải S 21 ( ai mươi mốt) tháng tù. Tổn   ợp   n  p  t với 10 

(mười) năm 03  ba  t án  tù của bản án số 224/2024/HS-ST ngày 27/9/2024 của 

Tòa án n  n d n quận  ê C  n  t  n  p ố Hải P òn  buộc b  cáo P  m Hải S p ải 

c  p   n    n  p  t c un  l  12 (mười  ai) năm tù. T ời   n c  p   n    n  p  t 

tù tính từ ngày 21/02/2024  l  n    b  t m  iữ tron  bản án trước). 

+ B  cáo   u  n Tiến Đ 21   ai mươi mốt  t án  tù. Tổn   ợp   n  p  t với  

30 tháng tù của bản án   n  sự số 224/2024/HS-ST ngày 27/9/2024 của Tòa án 

n  n d n quận  ê C  n  t  n  p ố Hải P òn  v  06 năm tù của Bản   n  sự p úc 
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t ẩm số 779/2024/HS-PT n    20/9/2024 của Tòa án n  n d n c p cao t i H   ội 

v  Bản án   n  sự sơ t ẩm số 102/2024/HS-ST n    22/5/2024 của Tòa án n  n 

d n t  n  p ố Hải P òn  buộc b  cáo   u  n Tiến Đ p ải c  p   n    n  p  t 

chung là 10 (mười năm) 03 (ba) tháng tù. T ời   n c  p   n    n  p  t tù tín  từ 

ngày 10/11/2023  l  n    b  t m  iữ tron  bản án trước).  

+ B  cáo P  m Tu n Đ 21 ( ai mươi mốt  t án  tù  n ưn  c o  ư n  án treo  

t ời  ian t ử t ác  l  42 (bốn mươi  ai  t án  kể từ n    tu ên án   

Giao b  cáo P  m Tu n Đ c o Ủ  ban n  n d n p ườn  Đ  quận AD, thành 

p ố Hải P òn  v   ia đ n  để  iám sát   iáo d c tron  t ời  ian t ử t ác   Tron  

trườn   ợp b  cáo P  m Tu n Đ t a  đổi nơi cư trú  t   t ực  iện t eo qu  đ n  

của p áp luật về t i   n  án   n  sự  

B  cáo P  m Tu n Đ k ôn  được xu t cản  tron  t ời  ian t ử t ác   

Tron  t ời  ian t ử t ác   n ười được  ư n  án treo cố   vi p  m n  ĩa v  

02 lần tr  lên t   Tòa án có t ể qu ết đ n  buộc n ười được  ư n  án treo p ải 

c  p   n    n  p  t tù của bản án đã c o  ư n  án treo  

2. Về án p í: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố t n    n  sự; điểm a k oản 1 

Điều 23 của      qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30 t án  12 năm 2016 của 

Uỷ ban t ườn  v  Quốc Hội qu  đ n  về mức t u  mi n   iảm  t u  nộp  quản l  v  

sử d n  án p í v  lệ p í To  án  

Các b  cáo   u  n   ọc Th    u  n Tiến Đ v  P  m Tu n Đ  mỗi b  cáo 

p ải nộp 200 000   ai trăm n   n  đồn  án p í   n  sự sơ t ẩm  

  ười đ i diện  ợp p áp của b  cáo P  m Hải S  ôn  P  m Hồn  H và bà 

Ho n  T    ) p ải nộp 200 000 đồn   Bằn  c ữ: Hai trăm n   n đồn   án phí hình 

sự sơ t ẩm   

3  Về qu ền k án  cáo: Căn cứ các điều 331, 333 của Bộ luật Tố t n    n  

sự   

Các b  cáo; n ười đ i diện  ợp p áp v  n ười b o c ữa của b  cáo P  m Hải 

S có qu ền k án  cáo bản án tron  t ời   n 15 n     kể từ n    tu ên án   

  ười có qu ền lợi  n  ĩa v  liên quan đến v  án vắn  mặt t i p iên tòa có 

qu ền k án  cáo p ần bản án  oặc qu ết đ n  có liên quan đến qu ền lợi  n  ĩa v  

của m n  tron  t ời   n 15 n     kể từ n    n ận được bản án  oặc n    bản án 

được niêm  ết t eo qu  đ n  của p áp luật  

4  Trườn   ợp bản án  qu ết đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  t i Điều 2 

 uật T i   n  án d n sự t   n ười được t i   n  án d n sự  n ười p ải t i   n  án 

d n sự có qu ền t ỏa t uận t i   n  án  qu ền  êu cầu t i   n  án  tự n u ện t i 

  n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo qu  đ n  t i các điều 6  7, 7a, 7b và 9 
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 uật T i   n  án d n sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo qu  đ n  t i 

Điều 30  uật T i   n  án d n sự   

 
Nơi nh n:   
- B  cáo;  CQ  V QĐVA;  

- VKS D quận Hồn  B n ; 

- VKS D t  n  p ố Hải P òn ; 

- Cơ quan CSĐT Côn  an quận Hồn  B n ; 

- Tr i t m  iam Côn  an TP  Hải P òn ; 

- TA D t  n  p ố Hải P òn ; 

- Cơ quan THAHS Côn  an quận Hồn  B n ;                                                              

- Phòng PV06 - Côn  an TP  Hải P òn ;  

- C i c c T i   n  án D n sự quận Hồn  B n ;                                  

-  ưu: VT   ồ sơ v  án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bình 
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t m  iam – ngày 17/11/2024, trừ c o b  cáo n ữn  n    đã c  p   n  án của 

các bản án nói trên từ n    21/02/2024 đến n    16/11/2024 t eo Qu ết đ n  t i 

  n  án   n  p  t tù số 254/2024/QĐ-CA n    01/11/2024 của Tòa án n  n d n 

quận  ê C  n  t  n  p ố Hải P òn . 
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